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TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG 
(Đ/c: Phương, Huyền, Hương, Nhài, Hiền, Thủy, Sáu)
	Tiêu chí
	Số tt
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	  Ghi chú
	

	Tiêu chí 1.1

Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường


	1
	[H1-1.1-01]
	Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020; 2020- 2025
	
	

	
	2
	[H1-1.1-02]
	- Hồ sơ quản lý của nhà trường (Có sổ nghị quyết của nhà trường; Kế hoạch giáo dục hàng năm; Thời khóa biểu; Báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm; Bảng tổng hợp kết quả giáo dục của học sinh; Hồ sơ Hội nghị cán bộ, viên chức hằng năm; các nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, các hồ sơ liên quan)
	
	

	Tiêu chí 1.2

Hội đồng trường và các Hội đồng khác.


	1
	[H1-1.2-01]

	- Hồ sơ Hội đồng trường (Quyết định thành lập Hội đồng trường; Quy chế hoạt động; Sổ ghi biên bản, Nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng trường; Văn bản của Hội đồng trường trong việc đánh giá, giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường; Các hồ sơ liên quan)
	
	

	
	2
	[H1-1.2-02]
	- Hồ sơ Hội đồng thi đua, khen thưởng (Quyết định thành lập; Quy chế thi đua, khen thưởng; Biên bản họp thi  đua, Các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền; Kết quả nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền công nhận; QĐ khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện và các hồ sơ liên quan ... )
	
	

	
	3
	[H1-1.2-03]
	- Hồ sơ thi GV Giỏi hàng năm 
	
	

	
	4
	
	 Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	Tiêu chí 1.3

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường


	1


	[H1-1.3-01]
	Hồ sơ chi bộ (Nghị quyết, biên bản đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở; quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chi uỷ, bí thư, phó bí thư;quy chế hoạt động; Sổ nghị quyết/Sổ ghi biên bản các cuộc họp; Báo cáo tổng kết; Quyết định hoặc Giấy khen, Bằng khen,... của tổ chức Đảng cấp trên công nhận tổ chức tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của nhà trường)
	
	

	
	2
	[H1-1.3-02]
	Hồ sơ  công đoàn (nghị quyết, biên bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch; Kế hoạch hoạt động; Sổ ghi biên bản các cuộc họp; Báo cáo sơ kêt, tổng kết; Quyết định hoặc Giấy khen, Bằng khen,... công nhận danh hiệu đối với công đoàn của nhà trường; Các các hồ sơ liên quan ...);
	
	

	
	3
	[H1-1.3-03]
	- Hồ sơ Đoàn, Đội (Biên bản đại hội chi đoàn/liên đội, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành; Kế hoạch hoạt động; Sổ ghi biên bản các cuộc họp; Báo cáo sơ kêt, tổng kết; QĐ hoặc Giấy khen, Bằng khen,... công nhận DH đối với chi đoàn/liên đội của nhà trường; Các các hồ sơ liên quan ...);
	
	

	Tiêu chí 1.4

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	1
	[H1-1.4-01]
	- Hồ sơ của Hiệu trưởng (Có kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng; Các hình thức khen thưởng hiệu trưởng hằng năm; Công văn triệu tập, quyết định cử đi học; Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn; Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục)
	
	

	
	2
	[H1-1.4-02]
	- Hồ sơ của Phó hiệu trưởng (Có kết quả đánh giá, xếp loại Phó HT; Các hình thức khen thưởng Phó HT hằng năm; Công văn triệu tập, quyết định cử đi học; Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn; - Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục; Biên bản lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên góp ý về công tác quản lý giáo dục của nhà trường hằng năm)
	
	

	
	3
	[H1-1.4-03]
	- Hồ sơ tổ chuyên môn (theo từng tổ) có: Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn; QĐ bổ nhiệm Tổ trưởng; Kế hoạch hoạt động theo năm, tháng (có bổ sung, điều chỉnh theo thực tế hoạt động); Kế hoạch cá nhân của giáo viên; Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn; Hồ sơ chuyên đề (có biên bản xây dựng chuyên đề, nội dung chuyên đề, biên bản rút kinh nghiệm chuyên đề), dạy học theo chủ đề, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ... 
	
	

	
	4
	[H1-1.4-04]
	- Hồ sơ Tổ văn phòng (Quyết định về việc thành lập tổ VP; Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng; Kế hoạch hoạt động theo năm, tháng (có bổ sung, điều chỉnh theo thực tế hoạt động); Sổ ghi nội dung các cuộc họp; Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; Các hồ sơ liên quan ...)
	
	

	
	5
	
	- Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	6
	
	- Hồ sơ Hội đồng trường
	[H1-1.2-01]
	

	Tiêu chí 1.5

Lớp học


	1
	[H1-1.5-01]
	Sổ đăng bộ
	
	

	
	2
	[H1-1.5-02]
	Sổ điểm lớp các năm học (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2021 - 2022)
	
	

	
	3
	[H1-1.5-03]
	Sổ chủ nhiệm (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 2021 - 2022)
	
	

	
	4
	
	- Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	Tiêu chí 1.6

Quản lý hành chính, tài chính và tài sản


	1
	[H1-1.6-01]
	- Hồ sơ quản lý tài sản (Có các biên bản, báo cáo, thống kê, danh mục, và các hồ sơ liên quan)
	
	

	
	2
	[H1-1.6-02]
	- Hồ sơ quản lý tài chính (Có Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; Kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương;  Các tờ trình, đề án, văn bản đề nghị của nhà trường với cấp có thẩm quyền tạo nguồn tài chính cho nhà trường; Phần mềm quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường; Sổ quản lý tài chính và hồ sơ liên quan).
	
	

	
	3
	
	- Hồ sơ Tổ văn phòng 
	[H1-1.4-04]
	

	Tiêu chí 1.7

Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên
	1
	[H1-1.7-01]
	Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên
	
	

	
	2
	
	Hồ sơ Hội đồng trường
	[H1-1.2-01]
	

	
	3
	[H1-1.7-02]
	Hồ sơ quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên (Kế hoạch bồi dưỡng GV, phát triển đội ngũ hằng năm; Danh sách GV, NV có thông tin về trình độ đào tạo và nghiệp vụ; Bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng năm (PCCM); Bảng nhận chế độ lương và các chế độ phụ cấp khác của GV hằng tháng; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV hằng năm; Kết quả đánh giá, xêp loại viên chức hàng năm; Kết quả đánh giá, xêp loại nhân viên hàng năm; Văn bản triệu tập GV, NV tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; Các hồ sơ liên quan)
	
	

	Tiêu chí 1.8

Quản lý các hoạt động giáo dục
	1
	[H1-1.8-01]
	- Sổ ghi đầu bài (2018- 2019, 2019- 2020, 2020- 2021, 2021- 2022)
	
	

	
	2
	[H1-1.8-02]
	Hồ sơ dạy thêm học thêm (2018- 2019, 2019- 2020, 2020- 2021, 2021- 2022)
	
	

	
	3
	
	- Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	4
	
	- Hồ sơ Hội đồng trường
	[H1-1.2-01]
	

	
	5
	
	- Hồ sơ Hội đồng thi đua, khen thưởng
	[H1-1.2-02]
	

	Tiêu chí 1.9

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
	1
	[H1-1.9-01]
	- Hồ sơ của Ban thanh tra nhân dân;
	
	

	
	2
	[H1-1.9-02]
	Quy chế dân chủ (2018- 2019, 2019- 2020, 2020- 2021, 2021- 2022)
	
	

	
	3
	
	Hồ sơ  công đoàn
	[H1-1.3-02]
	

	
	4
	
	- Hồ sơ Hội đồng trường
	[H1-1.2-01]
	

	
	5
	[H1-1.9-03]
	Hồ sơ công khai
	
	

	Tiêu chí 1.10

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học
	1
	[H1-1.10-01]

	Hồ sơ trường học an toàn về an ninh trật tự, kế hoạch phòng chống bạo lực học đường (2018- 2019, 2019- 2020, 2020- 2021, 2021- 2022 )
	
	

	
	2
	[H1-1.10-02]
	- Hồ sơ hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống (Kế hoạch, báo cáo, hình ảnh, các hồ sơ liên quan ...)
	
	

	
	3
	[H1-1.10-03]
	- Hồ sơ GD đạo đức hs (văn bản phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức, đoàn thể địa phương trong việc GD hs; Các bài viết tuyên truyền về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại; Các hồ sơ liên quan)
	
	

	
	4
	[H1-1.10-04]
	- Hộp thư góp ý của nhà trường;
	
	

	TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH
(Nhóm 2: Thu CD, Lương Hà, Huế, P Anh)


	Tiêu chí 2.1

Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
	1
	
	Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên
	[H1-1.7-01]
	

	
	2
	
	Kết quả xếp loại của hiệu trưởng hàng năm
	[H1-1.4-01]
	

	
	3
	
	 Hồ sơ của Phó hiệu trưởng
	[H1-1.4-02]
	

	
	4
	
	 Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	5
	
	 Hồ sơ Hội đồng thi đua, khen thưởng
	[H1-1.2-02]
	

	Tiêu chí 2.2

Đối với giáo viên
	1
	[H2-2.1-01]
	Hồ sơ cá nhân của giáo viên
	
	

	
	2
	[H2-2.2-01]
	 Kết quả chuẩn nghề nghiệp giáo viên hàng năm
	
	

	
	3
	
	Hồ sơ Hội đồng thi đua, khen thưởng
	[H1-1.2-02]
	

	
	4
	
	 Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	Tiêu chí 2.3

Đối với nhân viên
	`1
	
	- Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên
	[H1-2.1-01]
	

	
	2
	[H2-2.3-01]
	Hồ sơ cá nhân của nhân viên
	
	

	
	3
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết tổ văn phòng 
	[H1-1.4-04]
	

	Tiêu chí 2.4

Đối với học sinh
	1
	
	Sổ đăng bộ
	[H1-1.5-01]
	

	
	2
	
	Sổ điểm lớp các năm học
	[H1-1.5-02]
	

	
	
	[H2-2.4-01]
	Hồ sơ tuyển sinh, lên lớp
	
	

	
	3
	[H2-2.4-02]
	Nội quy học sinh, quy tắc ứng xử
	
	

	
	4
	
	- Hồ sơ Hội đồng thi đua, khen thưởng
	[H1-1.2-02]
	

	TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
(Nhóm 3: V Hường, Chiên, Nghĩa, Lê Hà, Tr Thủy, Miền, Thúy, Xoa, Hiền) 


	Tiêu chí 3.1

Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập
	1
	[H3-3.1-01]
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của trường (bản vẽ quy hoạch tổng thể)
	
	

	
	2
	[H3-3.1-02]
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường
	
	

	
	3
	[H3-3.1-03]
	Danh mục thiết bị TDTT
	
	

	Tiêu chí 3.2

Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập
	1
	[H3-3.2-01]
	Hồ sơ quản lý tài sản (Có sổ quản lý tài sản; Biên bản kiểm kê tài sản; Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền có nội dung liên quan; Các hồ sơ liên quan)
	
	

	
	2
	[H3-3.2-02]
	 Hồ sơ quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục (Có kế hoạch mua sắm, sử dụng thiết bị hàng năm, Sổ nhập thiết bị; danh mục thiết bị; Thống kê danh mục thiết bị dạy học do giáo viên tự làm Sổ quản lý, theo dõi sử dụng thiết bị; Hóa đơn hoặc hợp đồng
	
	

	
	3
	
	 Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	4
	
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường
	[H3-3.1-02]
	

	
	5
	
	Báo cáo sơ kết tổng kết 
	[H2-2.3-02]
	

	Tiêu chí 3.3

Khối hành chính - quản trị
	1
	
	Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	2
	
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường
	[H3-3.1-02]
	

	
	3
	
	- Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	Tiêu chí 3.4

Khu vệ sinh,hệ thống cấp thoát nước
	1
	[H3-3.4-01]
	- Hồ sơ công tác vệ sinh, an toàn trường học (Có Kế hoạch công tác giữ gìn vệ sinh, an toàn trong nhà trường; Hợp đồng cung cấp nước sạch; hoặc minh chứng về nguồn nước sạch đối với các trường ở nông thôn; Hoá đơn thu tiền nước hằng tháng; Các hồ sơ liên quan)
	
	

	
	2
	
	- Hồ sơ quản lý tài sản 
	[H3-3.2-01]
	

	
	3
	[H3-3.4-02]
	- Hồ sơ y tế trường học (Kế hoạch, báo cáo tổng kết, sơ kết; biên bản kiểm tra của cơ quan y tế có nội dung liên quan; sổ theo dõi, và văn bản, hồ sơ liên quan)
	
	

	
	4
	
	 Hồ sơ quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục
	[H3-3.2-02]
	

	
	5
	
	Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	Tiêu chí 3.5

Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học
	1
	[H3-3.5-01]
	- Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục (Có sổ quản lý tài sản; Thống kê danh mục thiết bị, đồ dùng của nhà trường; Thống kê danh mục thiết bị dạy học do giáo viên tự làm; Biên bản kiểm kê tài sản; Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền có nội dung liên quan; Bảng thống kê các thiết bị được sửa chữa hằng năm; Hoá đơn sửa chữa các thiết bị; Hóa đơn hoặc hợp đồng mua đồ dùng, thiết bị dạy học hằng năm...)
	
	

	
	2
	[H3-3.5-02]
	- Hồ sơ quản lý ứng dụng CNTT (Kê hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong nhà trường; Hợp đồng kết nối mạng LAN; Hoá đơn thanh toán tiền Internet hằng tháng của nhà trường; 
	
	

	Tiêu chí 3.6

Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
	1
	[H3-3.6-01]
	- Hồ sơ quản lý thư viện (Có Kế hoạch công tác thư viện hằng năm; Báo cáo, biên bản kiểm tra; Quyết định công nhận danh hiệu Thư viện trường học; Các hồ sơ, sổ sách quản  lý, theo dõi hoạt động thư viện và các hồ sơ khác liên quan)
	
	

	
	2
	
	- Hồ sơ quản lý tài sản 
	[H3-3.2-01]
	

	
	3
	
	- Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục
	[H3-3.5-01]
	

	TIÊU CHUẨN 4: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
(Đ/c: Hướng, Mỹ, Thơ)

	Tiêu chí 4.1

Ban đại diện cha mẹ học sinh
	1
	[H4-4.1-01]
	- Hồ sơ ban đại diện CMHS(Có Quyết định thành lập ban đại diện CMHS; Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS; quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS; Các biên bản họp CMHS; Biên bản họp giữa ban đại diện CMHS và nhà trường;
	
	

	
	2
	
	 Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	3
	
	 Hồ sơ Hội đồng trường
	[H1-1.2-01]
	

	Tiêu chí 4.2
Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

	1
	
	 Hồ sơ Hội đồng trường
	[H1-1.2-01]
	

	
	2
	[H4-4.2-01]
	Hồ sơ Công tác tham mưu và phối hợp (Có các văn bản của nhà trường tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện kế hoach giáo dục) 
	
	

	
	3
	[H4-4.2-02]
	- Hồ sơ vận động tài trợ (Có Danh sách các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất... )
	
	

	
	4
	[H4-4.2-03]
	Giấy chứng nhận cơ quan đơn vị văn hóa hàng năm
	
	

	
	5
	[H4-4.2-04]
	- Các hình ảnh, tư liệu về hoạt động lễ hội, sự kiện,...của địa phương được tổ chức tại nhà trường.
	
	

	
	6
	
	Hồ sơ chi bộ
	[H1-1.3-01]
	

	
	7
	
	Hồ sơ Công đoàn
	[H1-1.3-02]
	

	
	8
	
	Hồ sơ Đoàn đội
	[H1-1.3-03]
	

	TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC
(Đ/c: Hạnh, T Hường, Thu Mt)

	Tiêu chí 5.1

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
	1
	[H5-5.1-01]
	Phân phối chương trình
	
	

	
	2
	
	Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	3
	
	 Hồ sơ Hội đồng trường
	[H1-1.2-01]
	

	
	
	
	Hồ sơ tổ chuyên môn
	[H1-1.4-03]
	

	
	4
	
	Sổ đầu bài
	[H1-1.8-01]
	

	Tiêu chí 5.2

Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện

	1
	
	Hồ sơ tổ chuyên môn
	[H1-1.4-03]
	

	
	2
	
	Báo cáo sơ kết tổng kết 
	[H2-2.3-02]
	

	
	3
	[H5-5.2-01]
	- Hồ sơ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện; (Có Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; danh sách học sinh, phân công nhiệm vụ, sổ theo dõi, các bài kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập của học sinh …)
	
	

	
	4
	[H5-5.2-02]
	- Hồ sơ giáo viên (Giáo án, Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; Sổ chủ nhiệm...)
	
	

	
	5
	
	 Hồ sơ Hội đồng thi đua, khen thưởng
	[H1-1.2-02]
	

	Tiêu chí 5.3

Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định
	
	[H5-5.1-01]
	Phân phối chương trình
	
	

	
	
	
	Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	
	
	Hồ sơ tổ chuyên môn
	[H1-1.4-03]
	

	
	
	
	Sổ điểm lớp các năm học
	[H1-1.5-02]
	

	Tiêu chí 5.4

Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp
	1
	
	 Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	2
	
	Phân phối chương trình
	[H5-5.1-01]
	

	
	3
	
	Hồ sơ tổ chuyên môn
	[H1-1.4-03]
	

	
	4
	
	Hồ sơ hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống
	[H1-1.10-02]
	

	
	5
	
	 Hồ sơ giáo viên
	[H5-5.2-02]
	

	
	6
	
	Sổ đầu bài
	[H1-1.8-01]
	

	Tiêu chí 5.5

Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh
	1
	
	Hồ sơ Đoàn đội
	[H1-1.3-03]
	

	
	2
	
	Hồ sơ tổ chuyên môn
	[H1-1.4-03]
	

	
	3
	
	Hồ sơ hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống
	[H1-1.10-02]
	

	
	4
	
	 Hồ sơ giáo viên
	[H5-5.2-02]
	

	
	5
	
	 Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	6
	
	 Hồ sơ Hội đồng thi đua, khen thưởng
	[H1-1.2-02]
	

	Tiêu chí 5.6

Kết quả giáo dục
	1
	[H5-5.6-01]
	Hồ sơ xét duyệt học sinh lên lớp lưu ban, TN
	
	

	
	2
	
	 Hồ sơ quản lý của nhà trường
	[H1-1.1-02]
	

	
	3
	
	Hồ sơ tổ chuyên môn
	[H1-1.4-03]
	

	
	4
	
	 Hồ sơ giáo viên
	[H5-5.2-02]
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